
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Hà Phúc An 10/05/2011 003 01

2 Võ Duy Anh 10/12/2011 016 01

3 Nguyễn Hoàng Anh 08/07/2011 020 01

4 Trần Trúc Anh 15/12/2011 052 02

5 Lương Ngọc Mỹ Châu 30/12/2011 087 04

6 Như Xuân Quỳnh Đoan 03/01/2011 128 05

7 Lê Nguyễn Bảo Hân 16/12/2011 154 06

8 Phạm Chiêu Hân 09/06/2011 157 06

9 Châu Vũ Gia Hân 09/08/2011 165 06

10 Phạm Gia Huy 21/09/2011 186 07

11 Trần Ngọc Quỳnh Hương 19/02/2011 205 08

12 Vương Đình Khang 11/11/2011 211 08

13 Hoàng Dương Khoa 03/11/2011 238 09

14 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 22/05/2011 258 10

15 Phạm Hoàng Lâm 08/01/2011 262 10

16 Trần Quang Minh 02/05/2011 303 12

17 Lại Quỳnh Nghi 11/07/2011 330 13

18 Lê Hữu Nghị 10/11/2011 333 13

19 Nguyễn Hoàng Như Ngọc 12/09/2011 344 13

20 Đoàn Bảo Như 25/08/2011 376 14

21 Nguyễn Minh Nguyên Phúc 26/02/2011 408 15

22 Vũ Như Thiên Quang 17/09/2011 424 16

23 Nguyễn Hoàng Quân 05/03/2011 429 16

24 Nguyễn Vũ Phương Quỳnh 07/11/2011 447 17

25 Bạch Ngô Phú Thịnh 20/04/2011 479 18

26 Bùi Minh Thư 17/08/2011 492 19

27 Trần Ngọc Bảo Trí 30/01/2011 520 20

28 Bùi Đặng Phương Triết 10/07/2011 524 20

29 Lê Trần Hoàng Uy 22/12/2011 556 21

Danh sách này có: 29 học sinh.
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